Môn Sinh học – lớp 7
Tuần 25: 13/4/2020 đến 18/4/2020 
LỚP LƯỠNG CƯ
A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :

- Hiểu được đặc điểm đời sống ếch đồng.

- Giải thích các đặc điểm cấu tạo ngoài của cá thích nghi đời sống vừa ở nước vừa ở cạn.

- Giải thích được những đặc điểm cấu tạo trong thích nghi đời sống vừa ở nước vừa ở cạn.

- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của lưỡng cư.
2. Kĩ năng :

- Rèn kĩ năng quan sát hình ảnh và mẫu vật để tìm ra các đặc điểm cấu tạo ngoài và cấu tạo trong để giúp ếch thích nghi đời sống vừa ở nước vừa ở cạn.
3. Thái độ:
 Có ý thức bảo vệ các loài lưỡng cư có ích. 

B. NỘI DUNG:
I. Đời sống ếch đồng và cấu tạo ngoài:
1.  Đời sống
- Ếch sống nơi ẩm ướt (vừa ở nước vừa ở cạn)
- Ếch thường đi kiếm mồi vào ban đêm
- Có hiện tượng trú đông
- Là động vật biến nhiệt
2. Cấu tạo ngoài
Những đặc điểm của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn.
* Ở cạn:
- Da trần phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí, thở bằng phổi → thuận lợi cho sự hô hấp.
- Chi năm phần có ngón chia đốt linh hoạt → thuận lợi cho sự di chuyển
- Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông khoang miệng → bảo vệ mắt khỏi bị khô, nhận biết âm thanh
* Ở nước:
- Đầu dẹp nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước rẽ nước khi bơi → giảm sức cản của nước khi bơi.
- Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu → khi bơi ếch vừa thở vừa quan sát
- Da tiết chất nhầy làm giảm ma sát, dễ thấm khí → hô hấp trong nước dễ dàng hơn.
- Chi sau có màng bơi → tạo thành chân bơi để đẩy nước.
3. Sinh sản
- Sinh sản vào cuối mùa xuân.
- Tập tính: ếch đực ôm lưng ếch cái, đẻ ở các bờ nước hoặc nơi ẩm ướt.
- Đẻ trứng, thụ tinh ngoài.
4. Phát triển
- Ếch cái đẻ trứng, ếch đực ngồi trên tưới tinh.
- Ếch phát triển qua biến thái: Ếch trưởng thành → trứng thụ tinh → trứng phát triển, nở thành nòng nọc → ếch con.
* Câu hỏi:

1/ Ếch sống ở đâu? Hoạt động như thế nào?

2/ Thân nhiệt của ếch giống hay khác với cá chép? Tại sao?
3/ Đặc điểm sinh sản của ếch diễn ra như thế nào?

4/ Đặc điểm nào sau đây giúp ếch sống được trên cạn

a. Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu

b. Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông khoang miệng

c. Chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt

d. Tất cả các đặc điểm trên

II. Cấu tạo trong ếch đồng:
	Hệ cơ quan​
	Đặc điểm cấu tạo​
	Ý nghĩa thích nghi​

	
	
	Ở nước
	Trên cạn

	Tiêu hóa
	Miệng có lưỡi có thể phóng ra bắt mồi.
Có dạ dày lớn, ruột ngắn, gan- mật lớn, có tuyến tụy.
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​

	Hô hấp
	Xuất hiện phổi, Hô hấp nhờ thềm miệng.
Da ẩm, có hệ mao mạch dày làm nhiệm vụ trao đổi khí.
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​

	Tuần hoàn
	Xuất hiện vòng tuần hoàn phổi, tạo thành 2 vòng tuần hoàn.    
Tim 3 ngăn: 2 tâm nhỉ và 1 tâm thất.
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	Bài tiết
	Thận lọc nước tiểu đưa xuống bóng đái, thải ra ngoài qua lỗ huyệt.
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	Thần kinh
	Não trước có thùy thị giác phát triển.
Tiểu não kém phát triển
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	Sinh dục
	Ếch đực không có cơ quan giao phối.
Ếch cái thụ tinh ngoài , đẻ trứng
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​
	


* Câu hỏi:

1/ Hệ hô hấp của ếch có gì khác cá?

2/ So sánh cấu tạo hệ tuần hoàn của ếch với cá chép có gì khác nhau?
III. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư:
* ĐA DẠNG 
- Trên thế giới có khoảng 4 nghìn loài lưỡng cư. Ở Việt Nam đã phát hiện được 263 loài, nhiều loài mới đã được phát hiện gần đây.

- Đặc điểm:

+ Chúng đều có da trần (thiếu vảy), luôn luôn ẩm ướt và dễ thấm nước.

+ Sinh sản thường lệ thuộc vào môi trường nước ngọt.

- Lưỡng cư được chia làm 3 bộ:

1. Bộ Lưỡng cư có đuôi
- Đại diện: cá cóc Tam đảo

- Đặc điểm: có thân dài, đuôi dẹp hai bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau.

- Hoạt động chủ yếu vào ban ngày.

2. Bộ Lưỡng cư không đuôi
- Đại diện: ếch đồng.
- Có số lượng loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư.

- Đặc điểm: có thân ngắn, hai chi sau dài hơn hai chi trước.

- Những loài phổ biến: ếch cây, ễnh ương và cóc nhà.

- Đa số hoạt động ban đêm.
 3. Bộ Lưỡng cư không chân
- Đại diện: ếch giun.
- Đặc điểm: thiếu chi, có thân dài giống như giun, song có mắt, miệng có răng.

- Sống chui luồn trong hang. Hoạt động cả ban đêm lẫn ban ngày.
* ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LƯỠNG CƯ
- Môi trường sống đa dạng: dưới nước, trên cạn, trên cây, trong đất.
- Da trần, ẩm ướt.
- Di chuyển bằng 4 chi (trừ bộ Lưỡng cư không chân).
- Hô hấp bằng da và phổi, sự thông khí ở phổi được thực hiện nhờ sự nâng hạ của thềm miệng.
- Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha.
- Thụ tinh ngoài, trong môi trường nước.
- Nòng nọc phát triển qua biến thái.
- Là động vật biến nhiệt.
* VAI TRÒ CỦA LƯỠNG CƯ
- Trong nông nghiệp: lưỡng cư giúp tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng về ban đêm, bổ sung cho hoạt động này của chim về ban ngày.

- Tiêu diệt vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi …

- Lưỡng cư có giá trị thực phẩm.

+ Bột cóc dùng làm thuốc suy dinh dưỡng ở trẻ em.
+ Nhựa cóc chế lục thần hoàn chữa thần kinh.

- Ếch đồng là vật thí nghiệm trong sinh lí học.

Tuy nhiên, ngày nay số lượng lưỡng cư đang bị suy giảm rất nhiều trong tự nhiên do săn bắt để làm thực phẩm, sử dụng thuốc trừ sâu và ô nhiễm môi trường.

Biện pháp bảo vệ lưỡng cư:

- Nghiêm cấm săn bắt lưỡng cư để làm thực phẩm.
- Không sử dụng thuốc trừ sâu.
- Bảo vệ môi trường.

* Câu hỏi:

1/ Lớp Lưỡng cư chia làm mấy bộ

a.  Bộ Lưỡng cư có đuôi và Bộ Lưỡng cư không đuôi

b. Bộ Lưỡng cư không đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

c. Bộ Lưỡng cư có đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

d. Bộ Lưỡng cư có đuôi, Bộ Lưỡng cư không đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

2/ Bộ Lưỡng cư nào có số lượng loài lớn nhất

a. Bộ Lưỡng cư có đuôi

b. Bộ Lưỡng cư không đuôi

c. Bộ Lưỡng cư không chân

d. Bộ Lưỡng cư có chân
3/ Khi nói về đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Thụ tinh trong

b. Là động vật biến nhiệt

c. Phát triển qua biến thái

d. Da trần, ẩm ướt

4/ Để bảo vệ một số loài lưỡng cư có ích ta cần phải làm gì?
C. DẶN DÒ

· Học sinh trả lời các câu hỏi, nộp giáo viên chậm nhất ngày 02/04/2020
· Học sinh làm trên Word rồi nộp bài theo lớp trên trang google classroom (mật khẩu giống tuần trước, nếu HS quên hoặc chưa biết liên hệ GVCN, hoặc GVBM cung cấp lại).

· Bài làm ghi rõ họ tên, lớp.
· Các em cố gắng làm bài đầy đủ.
· Khi có thắc mắc, các em liên hệ với GVBM theo thông tin liên hệ sau:

	Họ tên GV
	Zalo
	Email
	Lớp phụ trách

	Cô Mười
	0765065667
	nguyenthimuoiptv@gmail.com
	7/11 đến 7/15

	Thầy Hùng
	0933933279
	trananhhungtn2@gmail.com
	7/1 đến 7/5

	Cô Thư
	0778073880
	kimthunguyen1989@gmail.com
	7/6 đến 7/10
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